
DANH SÁCH 

Thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ 

và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  2246 /QĐ-UBND ngày  15 /10/2025  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

TT 
Tên tập thể, cá nhân Hình thức khen thưởng Số tiền  (đồng) 

1.Tập thể: 06 

1 Trường Mầm Non Tân Thanh, xã Hoàng 

Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn 
Cờ thi đua của Chính phủ 28.080.000 

2 Trường Tiểu học Cao Lộc, phường Kỳ 

Lừa, tỉnh Lạng Sơn 
Cờ thi đua của Chính phủ 28.080.000 

3 Trường Trung học cơ sở Đồng Mỏ, xã Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn 
Cờ thi đua của Chính phủ 28.080.000 

4 Trường Trung học phổ thông Văn Lãng, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 
Cờ thi đua của Chính phủ 28.080.000 

5 Trường Mầm Non Yên Trạch, phường 

Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 
16.380.000 

6 Trường Mầm Non Bình Gia, xã Bình Gia, 

tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 
16.380.000 

2. Cá nhân: 50   

 

1 

Ông Lâm Văn Tý, Giáo viên Trường Phổ 

thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở 

Thiện Hòa, xã Thiện Hòa, tỉnh Lạng Sơn  

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 
8.190.000 

 

2 

Bà La Thị Thu, Giáo viên Trường Phổ 

thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở 

Yên Lỗ, xã Thiện Hòa, tỉnh Lạng Sơn 

 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

 

3 

Bà Hoàng Thu Huế, Giáo viên Trường Phổ 

thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung 

học cơ sở Mông Ân, xã Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn 

 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

 

4 

Ông Hoàng Văn Đông, Giáo viên Trường 

Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và 

Trung học cơ sở Quý Hòa, xã Quý Hòa, 

tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

 

5 

Bà Hoàng Thị Điểm, Giáo viên Trường 

Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở 

Hồng Phong, xã Hồng Phong, tỉnh Lạng 

Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

6 Bà Nông Thị Mai Chuyên, Giáo viên 

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu 

học Quang Trung, xã Thiện Thuật, tỉnh 

Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 
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7 Bà Hoàng Thị Liên, Giáo viên Trường 

Mầm non Tô Hiệu, xã Bình Gia, tỉnh Lạng 

Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

8 Bà Lương Thị Xuân, Giáo viên Trường 

Mầm non Bình Gia, xã Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

9 Bà Hoàng Thị Vân, Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Bình La, xã Tân Văn, tỉnh Lạng 

Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

10 Bà Nông Thị Hiển, Giáo viên Trường 

Mầm non Hoàng Văn Thụ, xã Bình Gia, 

tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

11 Bà Hoàng Thị Thu Hương, Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Tân Văn, xã Tân Văn, 

tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

12 Bà Nguyễn Thị Vân, Giáo viên Trường 

Mầm non 8-3, phường Lương Văn Tri, 

tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

13 Bà Lê Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Tam Thanh, phường 

Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

14 Bà Thịnh Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học Đông Kinh, phường Đông Kinh, 

tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

15 Bà Lê Kim Ngân, Giáo viên Trường Trung 

học cơ sở Hoàng Văn Thụ, phường Kỳ 

Lừa, tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

16 Bà Vũ Thị Thu Trang, Giáo viên Trường 

Tiểu học Tân Thành, xã Tân Thành, tỉnh 

Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

17 Bà Ninh Thanh Hoà, Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Bắc Thuỷ, xã Nhân Lý, 

tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

18 Bà Trần Thị Thanh Nhàn, Giáo viên 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

19 Ông Đỗ Viết Cường, Giáo viên Trường 

Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

20 Bà Hoàng Anh Đào, Phó Hiệu trưởng 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

21 Bà Hoàng Thị Hải, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Việt Bắc, tỉnh Lạng 

Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 
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22 Bà Phạm Thị Trà My, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Việt Bắc, tỉnh Lạng 

Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

23 Bà Nguyễn Thu Hà, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Việt Bắc, tỉnh Lạng 

Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

24 Bà Lê Thủy Chung, Phó Hiệu trưởng, 

Trường Trung học phổ thông Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

25 Bà Nguyễn Thị Mừng, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Tú Đoạn, tỉnh Lạng 

Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

26 Bà Triệu Thị Lim, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Bắc Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

27 Bà Vũ Linh Chi, Giáo viên Trường Trung 

học phổ thông Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng 

Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

28 Bà Bùi Thị Vân Anh, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Lộc Bình, tỉnh Lạng 

Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

29 Bà Đặng Thị Thanh Nga, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Na Dương, 

tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

30 Bà Hà Thị Tuyên, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Lương Văn Tri, tỉnh 

Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

31 Ông Lê Thanh Hùng, Giáo viên Trung tâm 

Giáo dục Thường xuyên, Tin học và Ngoại 

ngữ tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

32 Bà Đoàn Ngọc Hà, Giáo viên Trung tâm 

Giáo dục Thường xuyên, Tin học và Ngoại 

ngữ tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

33 Bà Triệu Thị Hoàn, Giáo viên Trường 

Tiểu học và Trung học cơ sở Điềm He, xã 

Điềm He, tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

34 Ông Linh Quang Ngọc, Giáo viên Trường 

Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và 

Trung học cơ sở Liên Hội, xã Điềm He, 

tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

35 Bà Âu Thị Loan, Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Lộc Bình, xã Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

36 Bà Lê Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường 

Trung học cơ sở Lộc Bình, xã Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 
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Ấn định danh sách 06 tập thể, 50 cá nhân với tổng số tiền 554.580.000 đồng 

(Năm trăm năm mươi tư triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)./. 

37 Bà Bế Thanh Tiệp, Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non 10-10 Thất Khê, xã Thất 

Khê, tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

38 Bà Bế Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Quốc Việt, xã Quốc Việt, tỉnh 

Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

39 Bà Nguyễn Ngọc Hoa, Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Tân Minh, xã Kháng 

Chiến, tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

40 Bà Nguyễn Thị Hiếu, Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học Tân Tiến, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng 

Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

41 Ông Nguyễn Thanh Hải, Giáo viên 

Trường Tiểu học Tân Tiến, xã Tân Tiến, 

tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

42 Ông Hướng Anh Tài, Phó Hiệu trưởng 

Trường Trung học cơ sở Đại Đồng, xã 

Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

43 Bà Lương Minh Huệ, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Đại Đồng, xã Thất Khê, 

tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

44 Bà Nông Ngọc Dung, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Quốc Khánh, xã Quốc 

Khánh, tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

45 Bà Lê Thị Vân, Giáo viên Trường Trung 

học cơ sở Thất Khê, xã Thất Khê, tỉnh 

Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

46 Bà Nguyễn Thị Ký, Phó Hiệu trưởng 

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu 

học và Trung học cơ sở Trung Thành, xã 

Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

47 Bà Hoàng Thanh Xuân Chung, Hiệu 

trưởng Trường Mầm non Bắc Lãng, xã 

Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

48 Bà Nông Thúy Hương, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Yên Trạch, phường Đông 

Kinh, tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

49 Bà Hà Thu Hương, Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Hồng Thái, xã Hoàng 

Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

50 Bà Hà Thúy Lợi, Phó Hiệu trưởng Trường 

Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nam 

La, xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

8.190.000 

 
Tổng cộng 554.580.000 
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